
Kỳ 3

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7
TBC 

CN
TC <5

HP 

<5

TBC 

CN

1 Mai Văn Mạnh 3/1/94 6 6 4 7 5 7 8 4 6 3 8 5 8 6 5 5 2 6 6 3 0 5 3.94 15 6 5.21

2 Cao Văn Tuyên 1/29/94 6 6 4 6 7 7 7 7 6 5 7 7 7 7 6 6 3 5 5 4 0 4 3.89 11 5 5.52

Tổng số: 02 sinh viên

STT TC TC TC

1 5 3 3

2 2 2 2

3 2 3 3

4 4 2 3

5 2 2 2

6 2 2 3

7 2 3 2

8 2

(Kèm theo biên bản ngày….. tháng …. năm 2016)

NGƯỜI LẬP BIỂU

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN BUỘC THÔI HỌC

Hoàng Nhật Thanh Trịnh Tiến Hòa

(XÉT TRƯỜNG HỢP: SINH VIÊN LỚP 39CĐTT3 - KHOÁ 39 ĐÃ BỊ TẠM NGỪNG HỌC LẦN 4 - HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2014-2015 )

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Kỳ 1 -> Kỳ 3

Ghi chú

Hà Nội, ngày …. tháng …… năm 2016

UỶ VIÊN THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

TÊN HỌC PHẦN KỲ 1 TÊN HỌC PHẦN KỲ 2 TÊN HỌC PHẦN KỲ 3

NNLCB Tiếng Anh cơ bản 2 ĐLCM

Anh CB1 Vật lý ứng dụng Tiếng Anh CN

Vật lý đại cương Toán cao cấp 2 LTTĐT và KTSCT

Mạch điện PLĐC TT điện tử cơ bản

Đo lường và thiết bị đo Kỹ thuật mạch điện tử Cơ sở thông tin số

Hóa học đại cương

Toán cao cấp 1 Kỹ thuật số Ngôn ngữ lập trình

Cấu kiện điện tử Tin học đại cương Học phần tự chọn 1
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